
 

 

 SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

  TRUNG TÂM Y TẾ  

  HUYỆN YÊN ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

      Số:       /TM-TTYT 
 

       Yên Định, ngày       tháng    năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc mua thuốc, vật tư phục vụ khám sức khỏe dịch  

 tháng đầu năm 2025 

   

           Kính gửi: Các đơn vị cung ứng   
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-TTYT ngày  ngày 07/02/2025 của Trung 

tâm Y tế huyện Yên Định về Về việc mua thuốc, vật tư phục vụ hoạt động khám 

sức khỏe dịch vụ 6 tháng đầu năm 2025 chi tiết tại Phụ lục 1. 

 Trung tâm Y tế Huyện Yên Định mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có đủ 

điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đủ khả năng cung cấp gửi báo 

giá để Trung tâm có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán mua sắm.  

 Khi báo giá, đề nghị các Công ty/đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của 

Công ty/đơn vị; Giá hàng hóa đã bao gồm: Giá trị hàng hóa trong báo giá đã bao 

gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển,bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn 

sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan; 

- Báo giá phải ghi rõ: Ngày báo giá;   

- Báo giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu: Phụ lục 2  

 - Thời gian gửi báo giá về Trung tâm Y tế huyện Yên Định: trong vòng 10 

ngày kể từ ngày đăng thư mời báo giá 

 - Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Định, thôn Khu phố 

Thiết Đinh, thị trấn Quán Lào,  huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 

0237.779.537. 

Xin chân thành cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

          Ngô Thị Đặng 



 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo thư mời số:     /TM-TTYT ngày        tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Yên Định) 

 

ST

T 
Danh mục hàng hóa 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Ống nghiệm thủy tinh  Ông 7000 

Ống nghiệm thủy tinh phi 

12x120x0,6mm 

 

Có thể 

điều 

chỉnh độ 

dày 

2 Ống nghiệm EDTA Ống 7000 

Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa 

PP kích thước 12x75mm cho dung tích 

tối đa 5ml, nắp cao su được bọc nhựa 

màu xanh dương.  thích hợp dùng cho 

các máy xét nghiệm tự động. 

 

 

3 Giấy in nhiệt  Cuộn 100 

Thành phần: Chất liệu giấy trắng in nhiệt 

- Kích thước: khoảng 55mm x 30m x 

16mm (rộng x dài x dày cuộn giấy). 

 

 

4 Bơm tiêm 5 ml Cái 7000 

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: 

Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế 

và được nhuộm màu theo tiêu chuẩn 

quốc tế. Chất liệu làm thân kim tiêm: 

Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và 

không bị oxy hóa. Không độc, không dị 

ứng, không gây sốt. Tiệt trùng bằng khí 

EO 

 



 

 

 

5 Bơm tiêm  3ml Cái 500 

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: 

Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế 

và được nhuộm màu theo tiêu chuẩn 

quốc tế. Chất liệu làm thân kim tiêm: 

Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và 

không bị oxy hóa. Không độc, không dị 

ứng, không gây sốt. Tiệt trùng bằng khí 

EO 

 

 

6 Bơm tiêm 1ml Cái 200 

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: 

Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế 

và được nhuộm màu theo tiêu chuẩn 

quốc tế. Chất liệu làm thân kim tiêm: 

Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và 

không bị oxy hóa. Không độc, không dị 

ứng, không gây sốt. Tiệt trùng bằng khí 

EO 

 

 

7 Test nước tiểu 10 thông số Test 7000 Dùng cho máy Urine Analyzer  

8 

DD Cleanser 9 (máy RT-7600) 

(chai 1 lit) 

chai 

03 

Dung dịch để làm sạch buồng đếm, 

đường ống trong quá trình thực hiện xét 

nghiệm huyết học. Thành phần chính: 

dung dịch đệm < 0,3%, Protease < 0,2% 

 

 

9 DD Diluen (máy RT-7600) 

( thùng 20 lit ) 

Thùng  

02 

Dung dịch để làm sạch buồng đếm, 

đường ống trong quá trình thực hiện xét 

nghiệm huyết học. Thành phần chính: 

 



 

 

dung dịch đệm < 0,3%, Protease < 0,2% 

 

10 
DD Lyser (máy RT-7600) 

(chai 500ml) 

chai 

  03 

Dung dịch dùng để phá vỡ hồng cầu, 

thành phần chính: Ammonium salt < 

10%, NaCL < 0,15%, Stabilizer < 0,12% 

Dùng cho máy huyết học Z3 

 

11 
DD Diluen (máy Z3) 

( thùng 20 lit ) 

Thùng 
05 Dùng cho máy huyết học Z3  

12 
DD Lyser (máy Z3) 

(chai 500ml) 

chai 
06 Dùng cho máy huyết học Z3  

13 

Cồn 70 (chai 500ml) 

chai 

24 

Sát trùng vết thương 

Vệ sinh, tiệt trùng dụng cụ y tế 

 

 

14 

Cồn sát trùng tay nhanh  

Chai  

29 

2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. 

Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%  

 

 

15 
Mẫu chuẩn máy và kiểm tra chất 

lượng  

ml 
3000 Dùng cho máy  

16 Găng tay  
đôi 1100 Găng tay có bột tan size s, m  

17 Ống thổi đo CNHH 
Cái 3000 Ống giấy cứng, hộp còn nguyên tem  

18 

Đè lưỡi gỗ 

Cái 

35000 

Gỗ cây Bồ Đề có nhựa nhơm, thớ mịn, 

đồng nhất, không lõi, không cong vênh 

 

 

19 

Huyết áp điện tử 

Cái 

04 

Giới hạn  đo huyết áp từ 0-299mmhg, 

nhịp tim từ 04-180 nhịp/ phút. Kích 

thước máy : khoảng 103mm ( 

rộng)*80mm ( cao)*129 mm( dài); tự 

động bơm và xả khí 

 



 

 

20 Phim X- quang 
Cai 500 Kích thước 30cm*40cm  

21 Bộ thuốc hiện,  hãm 
Bộ 01 Còn hạn sử sụng > 12 tháng, nguyên tem  

22 

Bông 

Kg 

4 

Thông tin sản phẩm: 

- Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông 

xơ tự nhiên, không lẫn tạp chất và không 

pha poly. 

- Công nghệ châu Âu giúp bông mịn, 

chắc. 

- Công nghệ tiệt trùng E.O.Gas đối với 

những sản phẩm dùng trong phẫu thuật. 

- Quy cách đóng gói: Gói 1kg 

 

 

23 Găng tay phẫu thuật ( cổ dài) 
Đôi 30 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

24 Găng tay rửa dụng cụ 
Đôi 8 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

25 Dung dịch Cidex 
lít 2 Còn hạn sử sụng > 12 tháng, nguyên tem  

26 Săng vải 80cm*100cm 
Cái 13 Màu xanh, không lỗ  

27 Cồn Povidone 
lít 5 Còn hạn sử sụng > 12 tháng, nguyên tem  

28 Vòng TCU 380A 
Cái 100 Túi 1 cái. Còn hạn sử dụng >12 tháng  

29 

Gel siêu âm 

Can 

03 

Gel sử dụng trong siêu âm. Gel trong, 

tan hoàn toàn trong nước 

 

 

30 Giấy in siêu âm Cuộn 05 

- Kích thước: khoảng 110mm x 20m 

(rộng x dài cuộn giấy). 

- Hỗ trợ: máy in Sony, máy in video siêu 

 



 

 

âm khác. 

 

31 Băng agow 
Hộp 10 Còn hạn sử sụng > 12 tháng, nguyên tem  

32 Gạc cuộn 
Cuộn  10 Còn hạn sử sụng > 12 tháng, nguyên tem  

33 
Amocicilin 500mg 

Viên 
2000 

Còn hạn sử dụng >12 tháng, nguyên 

trong vỏ hộp, vỉ 
 

34 Voltaren 80mg 
Viên 30 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

35 Misoprotol 200mg 
Viên 40 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

36 Lidocain 2% 
Ống 30 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

37 Oxytocin 5 UI 
Ống 20 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

38 Nước cất 5ml 
Ống 30 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

39 Viên khử khuẩn ( Pressep) 
Viên 125 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

40 Nước muối sinh lý 0.9% 
ml 1000 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

41 Papaverin 0.04mg 
Viên 600 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

42 Paracetamol 500mg 
Viên 20 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

43 Ampicilin 500mg 
Viên 20 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

44 Erythromycin 250mg 
Viên 20 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

45 Genramycin 80mg/ml 
Ống 10 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  



 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

                       (Kèm theo thư mời số:     /TM-TTYT ngày       tháng 02  năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Yên Định) 

   

Tên Công ty/ đơn vị                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Địa chỉ:                                                                     Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

 

.........., ngày .........tháng .......... năm 2025 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế  Huyện Yên Định 

Căn cứ Thư mời báo giá số: ...../TM-TTYT ngày .....tháng.....năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Yên Định về việc 

...................................... 

46 Nifedipin 10mg 
Viên 10 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

47 Glucose 5% 
Chai 05 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

48 Natriclorid 0.9% 
Chai 05 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

49 Ringerlactat 
Chai 05 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

50 Bộ dây truyền dịch 
Bộ 03 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

51 Adrenalin 1mg/1ml 
Ống 20 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

52 Methylprednisolone 40mg 
Lọ 6 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  

53 Dimedrol 10mg/ml 
Ống 15 Còn hạn sử sụng > 12 tháng  



 

 

Công ty/đơn vị ……………………………………….. xin chào giá như sau: 

STT Danh mục hàng hóa 
Hãng/Nước 

sản xuất 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Đơn vị tính 

Yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1    
  

   

* Ghi chú  

- Hiệu lực của bảng chào giá:  ………tháng kể từ ngày ký. 

- Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, 

hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan.      

- Hồ sơ đi kèm bao gồm: + Giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu.  

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY  

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu 
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